
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hồ Xuân Vương 10/10/1992 187075308 Nghệ An Đủ điều kiện

2 Nguyễn Hữu Thành 16/06/1996 197335345 Quảng Trị Đủ điều kiện

3 Đặng Phúc Hoàng 06/09/1993 215246872 Bình Định Đủ điều kiện

4 Nguyễn Văn Hiệp 18/08/1994 215288630 Bình Định Đủ điều kiện

5 Phạm Minh Triệu 01/09/1996 142820604 Hải Dương Đủ điều kiện

6 Nguyễn Đức Hiếu 14/06/1995 113588186 Hòa Bình Đủ điều kiện

7 Lê Khắc Quân 16/02/1998 038098002063 Thanh Hóa Đủ điều kiện

8 Trịnh Anh Tuấn 28/11/1997 1740605716 Thanh Hóa Đủ điều kiện

9 Hoàng Lê Đức 26/09/1997 187482294 Nghệ An Đủ điều kiện

10 Lê Mạnh Cường 06/08/1996 187619056 Nghệ An Đủ điều kiện

11 Phạm Văn Bình 05/10/1990 173104960 Thanh Hóa Đủ điều kiện

12 Vũ Đình Long 01/07/1990 100998283 Quảng Ninh Đủ điều kiện

13 Nguyễn Đình Nhâm 13/03/1992 183809280 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

14 Nhạc Tiến Nam 08/09/1997 132276114 Phú Thọ Đủ điều kiện

15 Nguyễn Văn Ban 26/08/1992 187050440 Nghệ An Đủ điều kiện

16 Lê Đình Tân 15/07/1997 187639223 Nghệ An Đủ điều kiện

17 Trần Văn Lương 16/05/1990 163269173 Nam Định Đủ điều kiện

18 Nguyễn Trọng Hiếu 25/04/1997 145760068 Hưng Yên Đủ điều kiện

19 Nguyễn Văn Hùng 19/04/1991 187144773 Nghệ An Đủ điều kiện

20 Trần Văn Quý 26/05/1993 122079811 Bắc Giang Đủ điều kiện

21 Nguyễn Văn Cương 20/05/1998 184287575 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

22 Trần Lưu Thông 29/03/1998 184328814 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

23 Nguyễn An Duy 01/10/1997 145761457 Hưng Yên Đủ điều kiện

24 Trần Khắc Hoàng 23/10/1990 186942025 Nghệ An Đủ điều kiện

25 Phạm Hùng 21/09/1990 183622663 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

26 Trần Việt Đức 24/07/1992 168415538 Hà Nam Đủ điều kiện

27 Lê Tuấn Anh 17/11/1995 017117768 Hà Nội Đủ điều kiện

28 Hà Ngọc Cảnh 10/03/1992 151874623 Thái Bình Đủ điều kiện

29 Trương Hồng Khanh 05/04/1993 132196505 Phú Thọ Đủ điều kiện

30 Bùi Duy Duẩn 16/08/1996 187378224 Nghệ An Đủ điều kiện

31 Cao Đức Hội 10/10/1997 132300416 Phú Thọ Đủ điều kiện

32 Cao Đức Ý 03/08/1995 187433463 Nghệ An Đủ điều kiện

33 Phan Hữu Mạnh 02/11/1991 183847213 Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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34 Lê Quang Hải 12/06/1990 186903860 Nghệ An Đủ điều kiện

35 Trương Đình Phúc 20/09/1993 192182041 Quảng Bình Đủ điều kiện

36 Mai Quốc Giang 07/05/1994 173796914 Thanh Hóa Đủ điều kiện

37 Phạm Trung Nghĩa 19/10/1994 013076395 Hà Nội Đủ điều kiện

38 Mai Ngọc Thắng 02/09/1996 034096003714 Thái Bình Đủ điều kiện

39 Lê Văn Sơn 14/09/1997 174882467 Thanh Hóa Đủ điều kiện

40 Thền Phù Hưởng 17/09/1994 063344885 Lào Cai Đủ điều kiện

41 Bùi Bảo Chung 20/03/1994 017325889 Hà Nội Đủ điều kiện

42 Nguyễn Văn Toàn 26/06/1992 183858874 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

43 Thái Bá Phong 23/09/1996 187501890 Nghệ An Đủ điều kiện

44 Chu Đình Ninh 16/10/1992 174038810 Thanh Hóa Đủ điều kiện

45 Nguyễn Văn Công 27/09/1993 187131563 Nghệ An Đủ điều kiện

46 Nguyễn Quốc Dũng 13/09/1993 151959281 Thái Bình Đủ điều kiện

47 Trần Văn Long 02/07/1988 183551257 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

48 Nguyễn Văn Huy 23/09/1995 164583850 Ninh Bình Đủ điều kiện

49 Nguyễn Quang Tuấn 04/03/1997 164601647 Ninh Bình Đủ điều kiện

50 Nguyễn Lý Hùng 05/04/1995 194540815 Quảng Bình Đủ điều kiện

51 Trần Quang Đạt 31/05/1992 183792395 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

52 Dương Vinh Quang 27/08/1995 091747715 Thái Nguyên Đủ điều kiện

53 Lưu Xuân Khoát 13/10/1994 135754413 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện

54 Phạm Văn An 16/02/1991 187110541 Nghệ An Đủ điều kiện

55 Nguyễn Văn Phái 19/09/1994 034094000095 Thái Bình Đủ điều kiện

56 Trần Trung Hợp 26/02/1997 174623352 Thanh Hóa Đủ điều kiện

57 Nguyễn Tuấn Anh 08/07/1993 184043289 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

58 Nguyễn Khắc Trường Giang 04/12/1997 017462579 Hà Nội Đủ điều kiện

59 Nguyễn Văn Lương 10/08/1990 145357065 Hưng Yên Đủ điều kiện

60 Trần Duy Phương 28/12/1995 030095000513 Hải Dương Đủ điều kiện

61 Lê Văn Tiến 10/05/1995 174587340 Thanh Hóa Đủ điều kiện

62 Vũ Mạnh Tuấn 26/10/1994 163402114 Nam Định Đủ điều kiện

63 Nguyễn Quang Lộc 22/07/1988 142505265 Hải Dương Đủ điều kiện

64 Nguyễn Đình Tuần 20/08/1993 095183222 Bắc Kạn Đủ điều kiện

65 Nguyễn Công Sáng 20/06/1990 187194577 Nghệ An Đủ điều kiện

66 Nguyễn Bá Đông 05/07/1992 183975462 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

67 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 187498280 Nghệ An Đủ điều kiện

68 Nguyễn Hải Long 28/04/1996 125675945 Bắc Ninh Đủ điều kiện

69 Lê Văn Anh 22/12/1994 187439474 Nghệ An Đủ điều kiện

70 Nguyễn Văn Dũng 01/11/1997 187591496 Nghệ An Đủ điều kiện

71 Hoàng Văn Ngọc 10/12/1989 194367499 Quảng Bình Đủ điều kiện

72 Hoàng Văn Cường 03/07/1997 122198494 Bắc Giang Đủ điều kiện
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73 Nguyễn Ngọc Hưng 06/11/1997 231192331 Gia Lai Đủ điều kiện

74 Lê Ngọc Hùng 04/12/1997 132337825 Phú Thọ Đủ điều kiện

75 Lương Văn Chất 02/04/1990 168355441 Hà Nam Đủ điều kiện

76 Nguyễn Đình Hòa 10/08/1993 183940159 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

77 Nguyễn Văn Thiện 24/03/1998 187664199 Nghệ An Đủ điều kiện

78 Trần Viết Quỳnh 04/11/1997 184171758 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

79 Lê Văn Thăng 02/04/1993 022093000303 Quảng Ninh Đủ điều kiện

80 Phạm Minh Duy 20/07/1992 036092000665 Nam Định Đủ điều kiện

81 Trần Quang Hiệp 21/12/1994 168434865 Hà Nam Đủ điều kiện

82 Trần Văn Thiện 01/04/1998 040631770 Điện Biên Đủ điều kiện

83 Nguyễn Văn Dũng 07/06/1994 142712155 Hải Dương Đủ điều kiện

84 Trần Quang Việt 20/11/1993 101189058 Quảng Ninh Đủ điều kiện

85 Hoàng Văn Tuân 14/11/1994 034094005646 Thái Bình Đủ điều kiện

86 Nguyễn Đình Long 02/06/1996 187439392 Nghệ An Đủ điều kiện

87 Phan Mạnh Vinh 14/05/1998 122271661 Bắc Giang Đủ điều kiện

88 Đào Hữu Bảo 25/11/1991 121840762 Bắc Giang Đủ điều kiện

89 Thân Quang Thanh 10/06/1992 122073777 Bắc Giang Đủ điều kiện

90 Dương Quang Lâm 26/11/1996 034096001549 Hải Phòng Đủ điều kiện

91 Nguyễn Văn Lương 20/09/1994 034094002851 Thái Bình Đủ điều kiện

92 Dương Văn Tuyên 10/03/1990 145405925 Hưng Yên Đủ điều kiện

93 Vũ Văn Hiệp 05/08/1996 030096001682 Hải Dương Đủ điều kiện

94 Trần Quốc Thảo 10/12/1997 071054280 Tuyên Quang Đủ điều kiện

95 Nguyễn Đắc Sơn 04/06/1994 187448230 Nghệ An Đủ điều kiện

96 Nguyễn Lương Hùng 23/02/1989 172643976 Thanh Hóa Đủ điều kiện

97 Nguyễn Thế Bình 16/01/1989 030089001458 Hải Dương Đủ điều kiện

98 Trần Ngọc Bình 31/12/1991 272378776 Nam Định Đủ điều kiện

99 Đoàn Xuân Trường 25/04/1997 163410256 Nam Định Đủ điều kiện

100 Phạm Duy Thanh 13/12/1995 070963834 Tuyên Quang Đủ điều kiện

101 Nguyễn Đăng Lịch 11/10/1995 187450227 Nghệ An Đủ điều kiện

102 Nguyễn Văn Thượng 23/06/1991 187128651 Nghệ An Đủ điều kiện

103 Trần Trung Dũng 28/12/1994 163314319 Nam Định Đủ điều kiện

104 Lê Thanh Tuấn 04/08/1990 001090009205 Hà Nội Đủ điều kiện

105 Nguyễn Ngọc Thành 02/05/1989 121921227 Bắc Giang Đủ điều kiện

106 Lê An Sinh 06/01/1996 174909995 Thanh Hóa Đủ điều kiện

107 Trần Văn Tuyên 24/09/1991 001091008112 Hà Nội Đủ điều kiện

108 Tạ Văn Hoàn 02/07/1992 164424345 Ninh Bình Đủ điều kiện

109 Phạm Văn Trọng 28/03/1994 187436769 Nghệ An Đủ điều kiện

110 Vũ Công Trường 20/06/1997 145520587 Hưng Yên Đủ điều kiện

111 Hoàng Ngọc Quang 01/09/1989 172483439 Thanh Hóa Đủ điều kiện
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112 Lưu Đức Anh 24/03/1996 174567716 Thanh Hóa Đủ điều kiện

113 Lê Tiến Dũng 15/09/1996 174567698 Thanh Hóa Đủ điều kiện

114 Lê Đa Kết 05/08/1996 170567385 Thanh Hóa Đủ điều kiện

115 Lê Văn Linh 05/01/1992 174045360 Thanh Hóa Đủ điều kiện

116 Nguyễn Ái Thọ 10/10/1997 174572386 Thanh Hóa Đủ điều kiện

117 Lê Đình Hiệu 17/12/1994 174552284 Thanh Hóa Đủ điều kiện

118 Lê Trí Tuấn 02/03/1997 174572561 Thanh Hóa Đủ điều kiện

119 Trương Nguyễn Thành Phước 12/07/1990 205381411 Quảng Nam Đủ điều kiện

120 Nguyễn Xuân Tiến 09/10/1992 173788527 Thanh Hóa Đủ điều kiện

121 Trịnh Minh Hải 15/01/1996 174568326 Thanh Hóa Đủ điều kiện

122 Nguyễn Việt Hùng 10/11/1997 174860986 Thanh Hóa Đủ điều kiện

123 Nguyễn Văn Tuyền 16/04/1998 187745647 Nghệ An Đủ điều kiện

124 Lê Trọng Sơn 17/06/1995 174787172 Thanh Hóa Đủ điều kiện

125 Hoàng Văn Hải 26/11/1997 187921216 Nghệ An Đủ điều kiện

126 Phạm Thế Ngọc 14/11/1994 101176089 Quảng Ninh Đủ điều kiện

127 Trương Quang Trung 29/08/1994 194185165 Quảng Bình Đủ điều kiện

128 Nguyễn Doãn Quang 04/02/1992 187182197 Nghệ An Đủ điều kiện

129 Vương Thanh Huy 20/08/1997 187414958 Nghệ An Đủ điều kiện

130 Dương Văn Vấn 24/03/1993 095159132 Bắc Kạn Đủ điều kiện

131 Thạch Đình Dương 07/04/1995 187493087 Nghệ An Đủ điều kiện

132 Hoàng Trung Thành 10/08/1992 187183520 Nghệ An Đủ điều kiện

133 Đinh Minh Bảo 09/07/1996 187342992 Nghệ An Đủ điều kiện

134 Nguyễn Cửu Hùng 05/08/1995 187457539 Nghệ An Đủ điều kiện

135 Lê Hữu Phúc 16/09/1996 184133392 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

136 Nguyễn Văn Thắng 17/01/1991 037091000714 Ninh Bình Đủ điều kiện

137 Nguyễn Hoàng Liên 06/05/1995 122130238 Bắc Giang Đủ điều kiện

138 Nguyễn Ngọc Duân 27/07/1989 151678387 Thái Bình Đủ điều kiện

139 Trần Đình Đồng 20/01/1992 184076220 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

140 Lê Văn Dương 07/07/1990 031090006384 Hải Phòng Đủ điều kiện

141 Bùi Duy Thanh 17/09/1988 131256805 Phú Thọ Đủ điều kiện

142 Lê Quang Tuấn 24/09/1995 187489201 Nghệ An Đủ điều kiện

143 Lê Thanh Long 05/03/1995 194531121 Quảng Bình Đủ điều kiện

144 Lê Thúc Bình 25/09/1988 172932452 Thanh Hóa Đủ điều kiện

145 Nguyễn Ngọc Hải 19/06/1992 205557367 Quảng Nam Đủ điều kiện

146 Trần Đức Duy 01/01/1997 122324828 Bắc Giang Đủ điều kiện

147 Vũ Mạnh Quân 07/12/1990 001090010418 Hà Nội Đủ điều kiện

148 Phan Trọng Danh 20/11/1995 184110609 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

149 Mai Quốc Giang 07/05/1994 173796914 Thanh Hóa Đủ điều kiện

150 Nguyễn Cảnh Hưng 25/12/1995 187539675 Nghệ An Đủ điều kiện
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151 Đinh Hoàng Tuấn 29/05/1998 187594517 Nghệ An Đủ điều kiện

152 Nguyễn Trí Hữu 15/10/1988 040088000352 Hưng Yên Đủ điều kiện

153 Nguyễn Văn Minh 15/12/1997 163390909 Nam Định Đủ điều kiện

154 Nguyễn Hùng Dũng 21/04/1997 197339562 Quảng Trị Đủ điều kiện

155 Nguyễn Văn Đào 28/08/1994 205822382 Quảng Nam Đủ điều kiện

156 Dương Đình Phúc 07/10/1988 186338857 Nghệ An Đủ điều kiện

157 Đặng Trọng Huy 23/04/1995 187333434 Nghệ An Đủ điều kiện

158 Hoàng Văn Tú 15/03/1993 187303647 Nghệ An Đủ điều kiện

159 Phùng Văn Đảng 29/10/1990 132042957 Phú Thọ Đủ điều kiện

160 Phùng Bá Đạt 12/12/1995 187372847 Nghệ An Đủ điều kiện

161 Nguyễn Văn Cường 15/09/1990 142516780 Hải Dương Đủ điều kiện

162 Vũ Đăng Hải 01/02/1991 142541478 Hải Dương Đủ điều kiện

163 Lê Hữu Thi 20/06/1988 173041662 Thanh Hóa Đủ điều kiện

164 Nguyễn Văn Kiên 02/09/1993 187320172 Nghệ An Đủ điều kiện

165 Trịnh Minh Hiếu 17/05/1995 038093000133 Thanh Hóa Đủ điều kiện

166 Giáp Văn Ngàn 12/04/1996 172206680 Bắc Giang Đủ điều kiện

167 Trần Văn Minh 17/11/1995 122127786 Bắc Giang Đủ điều kiện

168 Bùi Văn Huân 18/04/1996 164600561 Ninh Bình Đủ điều kiện

169 Đặng Văn Công 23/01/1998 187510539 Nghệ An Đủ điều kiện

170 Vũ Đoàn Việt Cường 21/11/1990 091531394 Thái Nguyên Đủ điều kiện

171 Thân Quang Thịnh 16/09/1997 122232412 Bắc Giang Đủ điều kiện

172 Nguyễn Hữu An 25/01/1993 173316846 Thanh Hóa Đủ điều kiện

173 Dương Duy Hưng 24/04/1988 186593998 Nghệ An Đủ điều kiện

174 Phí Văn Anh Hùng 16/04/1994 00109405026 Hà Nội Đủ điều kiện

175 Đặng Văn Lâm 13/01/1992 1870810662 Nghệ An Đủ điều kiện

176 Trần Văn Hoàng 01/02/1989 186456478 Nghệ An Đủ điều kiện

177 Thái Minh Đức 10/07/1989 031510254 Hải Phòng Đủ điều kiện

178 Nguyễn Minh Đức 19/12/1991 031001007050 Hải Phòng Đủ điều kiện

179 Võ Tá Trung 06/10/1996 184209907 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

180 Trần Xuân Mạnh 30/01/1997 187440800 Nghệ An Đủ điều kiện

181 Đào Văn Thành 01/02/1996 174566809 Thanh Hóa Đủ điều kiện

182 Nguyễn Trí Tú 20/03/1998 184313066 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

183 Phạm Tuấn Anh 03/09/1990 187114348 Nghệ An Đủ điều kiện

184 Nguyễn Trung Nam 11/06/1990 173330611 Thanh Hóa Đủ điều kiện

185 Nguyễn Hữu Phú 06/11/1992 183868555 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

186 Nguyễn Văn Đại 27/10/1992 122017882 Bắc Giang Đủ điều kiện

187 Hoàng Mạnh Tuấn 14/10/1995 122114027 Bắc Giang Đủ điều kiện

188 Nguyễn Văn Hưng 22/02/1990 095165097 Bắc Kạn Đủ điều kiện

189 Lê Quốc Hiếu 14/05/1998 168567863 Hà Nam Đủ điều kiện
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190 Nguyễn Văn Tuấn 07/03/1998 017523022 Hà Nội Đủ điều kiện

191 Nguyễn Đức Bảo 12/10/1995 184225835 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

192 Võ Văn Quốc 02/09/1996 184190377 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

193 Phạm Đình Sơn 17/02/1994 184162649 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

194 Trần Đình Việt 02/03/1995 184102409 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

195 Phạm Quang Thắng 19/04/1993 030093001014 Hải Dương Đủ điều kiện

196 Nguyễn Văn Bách 26/01/1996 142764553 Hải Dương Đủ điều kiện

197 Lê Trung Hưng 01/01/1998 142910829 Hải Dương Đủ điều kiện

198 Nguyễn Văn Tiệp 09/05/1994 145642639 Hưng Yên Đủ điều kiện

199 Ngô Văn Tài 07/03/1997 082276536 Lạng Sơn Đủ điều kiện

200 Nguyễn Bảo Đức 23/08/1994 063471232 Lào Cai Đủ điều kiện

201 Phan Bá Tuấn 13/07/1995 187235364 Nghệ An Đủ điều kiện

202 Võ Xuân Sang 17/11/1996 187435257 Nghệ An Đủ điều kiện

203 Ngô Văn Quý 08/04/1995 187495159 Nghệ An Đủ điều kiện

204 Võ Quang Tình 26/08/1991 186736904 Nghệ An Đủ điều kiện

205 Hồ Văn Huy 27/10/1996 187432769 Nghệ An Đủ điều kiện

206 Hoàng Đình Sáng 11/08/1993 187177451 Nghệ An Đủ điều kiện

207 Hoàng Hồng Thịnh 27/06/1994 044094001328 Quảng Bình Đủ điều kiện

208 Đoàn Ba Duy 18/09/1995 194606191 Quảng Bình Đủ điều kiện

209 Nguyễn Văn Huy 20/06/1988 194405854 Quảng Bình Đủ điều kiện

210 Nguyễn Văn Luân 24/06/1988 022088000130 Quảng Ninh Đủ điều kiện

211 Nguyễn Trọng Hiếu 22/12/1996 034096004456 Thái Bình Đủ điều kiện

212 Đỗ Minh Tiến 18/06/1990 091648011 Thái Nguyên Đủ điều kiện

213 Đinh Công Minh 23/12/1992 173170640 Thanh Hóa Đủ điều kiện

214 Phạm Văn Hiệu 02/05/1989 173115360 Thanh Hóa Đủ điều kiện

215 Nguyễn Văn Ngọc 15/10/1990 173153714 Thanh Hóa Đủ điều kiện

216 Chu Kim Mạnh 16/11/1994 174790277 Thanh Hóa Đủ điều kiện

217 Lê Minh Công 30/03/1992 173595598 Thanh Hóa Đủ điều kiện

218 Lò Bình Định 24/12/1989 061009073 Yên Bái Đủ điều kiện

219 Hoàng Tuấn Anh 26/05/1997 187574650 Nghệ An Đủ điều kiện

220 Lê Như Toản 01/09/1988 173434360 Thanh Hóa Đủ điều kiện

221 Trần Bảo Chung 21/11/1995 231094751 Gia Lai Đủ điều kiện

222 Nguyễn Ngọc Khương 01/04/1996 037096000271 Ninh Bình Đủ điều kiện

223 Nguyễn Duy Đạt 12/04/1994 38094003993 Thanh Hóa Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Tạ Quốc Tài 26/12/1995 187257147 Nghệ An
Bản cam kết thiếu chữ 

ký người thân

2 Nguyễn Hữu Nhàn 16/02/1997 187414931 Nghệ An Thiếu Sơ yếu lý lịch



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

3 Trần Minh Trung 09/09/1990 381525232 Cà Mau Thiếu đơn tự nguyện

4 Nguyễn Hữu Trường 20/03/1993 197336325 Quảng Trị Thiếu bản cam kết

5 Nguyễn Văn Trọng 20/02/1995 001095015991 Hà Nội
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV

6 Chu Công Tuấn 08/01/1998 187787277 Nghệ An

Thiếu giấy khám sức 

khỏe (mới chỉ có xét 

nghiệm Viêm gan B)

7 Phạm Văn Tình 16/04/1994 037094001073 Ninh Bình
Thiếu giấy khám sức 

khỏe

8 Nguyễn Văn Tiến 15/01/1990 037090000661 Ninh Bình
Thiếu giấy khám sức 

khỏe

9 Phan Văn Thanh 20/03/1990 186748158 Nghệ An Thiếu bản cam kết

10 Trần Hồng Chung 10/11/1991 186913151 Nghệ An Thiếu đơn tự nguyện

11 Phạm Văn Minh 17/01/1991 142521296 Hải Dương Thiếu bản cam kết

12 Trần Ngọc Quyết 28/05/1998 187787454 Nghệ An Thiếu bản cam kết

13 Nguyễn Văn Hoàng 31/05/1996 184128804 Hà Tĩnh

Thiếu bản sao: bằng tốt 

nghiệp THPT, giấy 

CMND, Sổ hộ khẩu

14 Hoàng Sơn Tùng 23/05/1994 142840096 Hải Dương

Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, thiếu 3 

xét nghiệm Viêm gan B, 

giang mai, HIV

15 Nguyễn Duy Nguyên 18/03/1995 187499894 Nghệ An Thiếu bản cam kết

16 Nguyễn Đình Tiến 14/11/1993 187181899 Nghệ An thiếu đơn tự nguyện

17 Lê Văn Sử 10/05/1990 184019048 Hà Tĩnh
Sơ yếu lý lịch không có 

chữ ký ứng viên

18 Trương Hải Dương 20/04/1998 152198706 Thái Bình Thiếu bản sao CMND

19 Lưu Đức Nội 04/08/1989 186378678 Nghệ An

Thiếu bản cam kết; 

Thiếu giấy kết luận các 

kết quả khám của bác sỹ

20 Lăng Chu Tiếp 14/07/1997 095245752 Bắc Kạn Thiếu bản cam kết 

21 Nguyễn Tấn Sang 14/06/1994 095161890 Bắc Kạn
Thiếu xét nghiệm HIV, 

viêm gan B

22 Hoàng Đình Đức 13/12/1996 187701398 Nghệ An

Giấy khám sức khỏe 

không đúng mẫu của 

Trung tâm: thiếu xét 

nghiệm viêm gan B, 

giang mai, HIV, thiếu 

kết quả kiểm tra thị lực; 

23 Phan Viết Đại 15/08/1993 187262247 Nghệ An Thiếu Sơ yếu lý lịch

24 Phan Quốc Quế 09/10/1994 184171686 Hà Tĩnh Thiếu bản cam kết



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

25 Nguyễn Minh Phong 22/06/1997 186636501 Nghệ An

Đơn tự nguyện không có 

chữ ký ứng viên; thiếu 

bản cam kết; thiếu bản 

sao CMND

26 Hồ Sỹ Việt 30/04/1995 197327991 Quảng Trị
Thiếu bằng tốt nghiệp; 

thiếu bản cam kết

27 Lê Văn Tùng 08/03/1991 173379107 Thanh Hóa Thiếu bản cam kết

28 Vũ Văn Hoàng 24/09/1988 142313003 Hải Dương Thiếu bản cam kết

29 Ngô Sách Hải 25/12/1995 122216702 Bắc Giang
Bản cam kết thiếu chữ 

ký người thân

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Lý Văn Toàn 27/08/1989 063185246 Lào Cai
Không đủ điều kiện về 

thị lực

2 Triệu Đình Huy 18/09/1996 163307664 Nam Định
Không đủ điều kiện về 

thị lực

3 Lê Đình Thanh 06/03/1993 183779009 Hà Tĩnh
Không đủ điều kiện về 

thị lực

4 Lê Huy Trường 25/05/1990 173389650 Thanh Hóa
Hồ sơ không đủ điều 

kiện

5 Triệu Duyên Luận 02/12/1999 174974819 Thanh Hóa
Không đủ điều kiện về 

tuổi

6 Hoàng Văn Hiệu 28/07/1998 036098001911 Nam Định
Không đủ điều kiện về 

tuổi

7 Đào Đình Việt 23/08/1998 187624900 Nghệ An
Không đủ điều kiện về 

tuổi

8 Cao Văn Hùng 22/02/1999 187739689 Nghệ An
Không đủ điều kiện về 

tuổi

9 Khuất Quang Anh 04/08/1992 038092006326 Thanh Hóa
Không đủ điều kiện về 

thị lực

10 Nguyễn Văn Danh 10/03/1999 095255339 Bắc Kạn
Không đủ điều kiện về 

tuổi

11 Đỗ Quang Linh 21/11/1998 132344781 Phú Thọ
Không đủ điều kiện về 

tuổi

12 Nguyễn Trọng Sang 05/05/1999 095255340 Bắc Kạn
Không đủ điều kiện về 

tuổi

13 Trần Thanh Trí 25/03/1993 205755194 Quảng Nam
Không đủ điều kiện về 

thị lực


